
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.64.04.010.0
CÐN ĐTCN

19A
07/10/2001AnhPhan Văn Tuấn04671910041

4.12.07.03.0
CÐN ĐTCN

19A
07/10/2000BìnhNguyễn Hữu04671910062

5.35.04.510.0
CÐN ĐTCN

19A
11/11/2001ĐạtHuỳnh Mẫn04671910123

5.45.05.57.0
CÐN ĐTCN

19A
07/07/2000HưởngLê Nhật04671910264

4.02.05.010.0
CÐN ĐTCN

19A
09/04/2001PhúcNguyễn Trọng04671910485

3.21.05.07.0
CÐN ĐTCN

19A
17/01/2001SangHồ Công04671910556

0.00.04.53.0
CÐN ĐTCN

19A
14/08/2001ToànChung Phước04671910677

4.24.03.58.0
CÐN ĐTCN

19A
13/01/2001TriếtNguyễn Trọng04671910688

4.64.05.06.0
CÐN ĐTCN

19A
01/01/2001TríLê Minh04671910709

3.43.04.03.0
CÐN ĐTCN

19A
08/12/2000TrọngNguyễn Bảo046719107110

4.95.04.56.0
CÐN ĐTCN

19A
27/02/2001TườngNguyễn Phúc046719108011

2.22.03.00.0
CÐN ĐTCN

19B
15/04/1999BảoNguyễn Hoài046719108912

0.00.00.00.0
CÐN ĐTCN

19B
10/07/2001BằngLê Công046719109013

0.00.00.00.0
CÐN ĐTCN

19B
28/10/2001CươngVõ Phạm Minh046719109214

3.53.05.00.0
CÐN ĐTCN

19B
13/04/2000CườngTrần Quốc046719109315

5.33.07.010.0
CÐN ĐTCN

19B
08/03/2000TrườngLê Văn046719116116

2.81.04.55.0
CÐN ĐTCN

19C
21/07/2001BảoHuỳnh Thái046719117217

5.34.06.57.0
CÐN ĐTCN

19C
08/04/2000BiĐỗ Trường046719117318

6.06.06.06.0
CÐN ĐTCN

19C
16/10/2001HiếuVi Thanh046719118819

6.86.07.58.0
CÐN ĐTCN

19C
06/12/1993HuyKiều Đăng046719119220

5.65.06.07.0
CÐN ĐTCN

19C
11/01/2001LâmNguyễn Hoàng046719120321

6.25.07.09.0
CÐN ĐTCN

19C
10/06/2001NamLê Hoàng046719121022

5.04.05.58.0
CÐN ĐTCN

19C
18/07/2001NghĩaNguyễn Hữu Đức046719121123
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.01.54.0
CÐN ĐTCN

19C
12/09/2001TấnĐinh Phúc046719123124

4.23.05.07.0
CÐN ĐTCN

19C
26/09/2001ThươngTrần Công046719123825
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